TRƯỜNG THPT DUY TÂN
PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2017 - 2018
	TT
	LỚP CŨ
	LỚP MỚI
	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
	MÔN
	GHI CHÚ

	1. 
	
	10A1
	Phan Thị Hồng Phương
	Lý
	
	

	2. 
	
	10A2
	Lê Tường Vi
	Hóa
	
	

	3. 
	
	10A3
	Đào Thị Phương Thanh
	Địa
	
	

	4. 
	
	10A4
	Nguyễn Đắc Nam
	Lý
	
	

	5. 
	
	10A5
	Lê Thị Hồng Bích
	Lí
	
	

	6. 
	
	10A6
	Đặng Thị Minh Trí
	CN
	
	

	7. 
	
	10A7
	Nguyễn Thị Thu
	Sinh
	
	

	8. 
	
	10A8
	Trương Thị Nguyên
	A Văn
	
	Chọn A Văn

	9. 
	
	10A9
	Phạm Thị Nga
	Địa
	
	Chọn XH

	10. 
	
	10A10
	Trần Thị Mến
	Lí
	
	Chọn TN

	11. 
	
	11A1
	Võ Thị Tuyết Nhu
	Toán
	
	

	12. 
	
	11A2
	Trịnh Thị Bích Hải
	GDCD
	
	

	13. 
	10A2
	11A3
	Lê Hà Hoàng Yến
	Lý
	
	

	14. 
	10A4
	11A4
	Huỳnh Thị Kim Liên
	Sử
	Theo lớp
	

	15. 
	10A5
	11A5
	Đoàn Thị Ngọc Hạnh
	Địa
	Theo lớp
	

	16. 
	10A6
	11A6
	Nguyễn Đình Nghĩa
	Hóa
	Theo lớp
	

	17. 
	10A8
	11A7
	Hồ Thị Bích Vân
	Hóa
	Theo lớp
	

	18. 
	10A9
	11A8
	Bùi Thị Nhã Trúc
	A Văn
	
	Chọn Anh Văn

	19. 
	10A10
	11A9
	Đinh Thị Thanh Thảo
	Văn
	Theo lớp
	Chọn XH

	20. 
	10A11
	11A10
	Nguyễn Thị Thiên Nga
	Lí
	Theo lớp
	Chọn TN

	21. 
	10A12
	11A11
	Nguyễn Thị Yến Lưu
	Toán
	Theo lớp
	Chọn TN

	22. 
	
	12A1
	Nguyễn Tấn Dũng
	Văn
	
	Xét tốt nghiệp XH

	23. 
	
	12A2
	Vương Thị Hà Vy
	Toán
	
	XH ( Khối C)

	24. 
	
	12A3
	Nguyễn Thị Bích Quy
	Địa
	
	XH ( Khối C)

	25. 
	
	12A4
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	Toán
	
	XH (Khối C)

	26. 
	11A9
	12A5
	Nguyễn Thị Mỹ Lài
	Văn
	Theo lớp
	Chọn XH

	27. 
	
	12A6
	Vũ Thị Hải
	Toán
	
	Tự nhiên (Khối A)

	28. 
	
	12A7
	Huỳnh Thị Hải Nguyệt
	Lí
	
	Tự nhiên (Khối A)

	29. 
	
	12A8
	Cao Xuân Dinh
	Hóa
	
	Tự nhiên (Khối B)

	30. 
	
	12A9
	Hồ Thị Phượng
	A Văn
	
	XH ( Khối D )

	31. 
	11A10
	12A10
	Lê Thị Hằng 
	Hóa
	Thầy Trường CN thay T9
	Chọn TN khối A

	32. 
	11A11
	12A11
	Nguyễn Thị Hồng Hải
	Toán
	
	Chọn TN khối A


       






         Kon Tum, ngày 3  tháng 08 năm 2017









    HIỆU TRƯỞNG
